SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 
 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU                          NĂM HỌC 2024 – 2025

HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TOÁN                        Đề thi môn: TOÁN (Chung)
    (ĐỀ MINH HỌA 12) 	                        Thời gian làm bài: 120 phút      
Câu 1 (2,5 điểm).

a) Giải phương trình     

b) Giải hệ phương trình  

c) Rút gọn biểu thức 


Câu 2 (2,0 điểm). Cho parabol  và đường thẳng. 

      a) Vẽ parabol .




b) Tìm tất cả các giá trị của m sao cho parabol và đường thẳng  cắt nhau tại hai nghiệm phân biệt có hoành độ  thỏa mãn hệ thức: 
Câu 3 (1,5 điểm).
    a) Một đội sản xuất xây dựng kế hoạch làm 1800 sản phẩm trong một thời gian dự định. Khi bắt đầu thực hiện sản xuất, do áp dụng kĩ thuật mới, năng suất tăng thêm 10 sản phẩm mỗi ngày. Vì vậy đội đã hoàn thành sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch đề ra và còn vượt mức 200 sản phẩm. Hãy tính thời gian dự định theo kế hoạch ban đầu của đội.

    b) Giải phương trình: 
Câu 4 (3,5 điểm). Cho đường tròn (O; R), dây cung AB < 2R. Kẻ đường kính CD vuông góc với AB tại điểm I (D thuộc cung nhỏ AB). Trên cung nhỏ BC lấy điểm M  khác B và C, MD cắt AB tại E. 
a) Chứng minh tứ giác EMCI nội tiếp.
b) 
Chứng minh DE.DM = DB.
c) Tia CM cắt đường thẳng AB  tại điểm K. Chứng minh tiếp tuyến tại M của đường tròn (O) đi qua trung điểm của đoạn thẳng  EK.

    d) Chứng minh 


Câu 5 (0,5 điểm).  Cho  là ba số dương thỏa mãn  . Chứng minh rằng:



--------- HẾT---------

Họ và tên học sinh: ....................................................Số báo danh:..................................
Chữ ký CBCTh 01:............................................................................................................

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ MINH HỌA 02 
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: TOÁN (chung)
Câu 1 
	Ý 
	Nội dung
	Điểm

	a
(0,75đ)
	

	0,25 

	
	Phương trình có hai nghiệm phân biệt:


	0,25x2

	b
(0,75đ)
	

	0,25x3

	c
(1,0đ)
	

	0,5

	
	
  
	0,5


Câu 2
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a)
(1,0đ)
	HS lập bảng giá trị đúng ít nhất 5 điểm hoặc thể hiện được trên hệ trục tọa độ
(Nếu học sinh đúng 3 điểm cho 0,25 đ)
	0,5

	
	Vẽ đúng parabol

(Nếu thiếu 3 trong các yếu tố O;; mũi tên thì được 0,25
	0,5

	   





b)
(1,0đ)
 
	

Phương trình hoành độ giao điểm của  và  là:

 

 



 và cắt nhau tai hai điểm phân biệt  
	 


0,25

	
	
Theo hệ thức Vi – ét ta có: 
	0,25

	
	
Ta có:  nên:





	0,25

	
	


Vậy 
	0,25


Câu 3
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a)
(1,0đ)
	
Gọi thời gian dự định theo kế hoạch ban đầu là x (ngày)  
	0,25

	
	
Thời gian thực tế là: (ngày)

Số sản phẩm mỗi ngày theo kế hoạch là:  (sản phẩm)

Số sản phẩm mỗi ngày thực tế là:  (sản phẩm)
	
0,25

	
	Theo bài ta có phương trình:




	


0,25

	
	



Phương trình có hai nghiệm phân biệt: 
 (loại)
Vậy thời gian dự định theo kế hoạch ban đầu là 45 ngày.
	


0,25

	b)
(0,5đ)

	

 (đk: )




	



0,25

	
	

(đk: )




Giải phương trình tìm được (loại); (tm)

Vậy tập nghiệm của phương trình là 
	


0,25



Câu 4

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a)
(1,0)

	                             [image: ]
Hình vẽ đúng đến ý a được 0,25đ, đúng đến ý b được 0,5 đ 
	






0,5

	
	


là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ,

  ( gt)
	0,5

	
	=> tứ giác EMCI nội tiếp
	0,5

	b) (0,75)
	
Xét đường tròn (O), 


	0,25


	
	

Xét tam giác DEB và tam giác DBM có  chung và . Do đó tam giác DEB và tam giác DBM đồng dạng.
	0,25

	
	

	0,25

	c) (0,75)
	Gọi MF là tiếp tuyến của đường tròn tại M (F thuộc EK).

Xét đường tròn (O), ta có: 


Mà ;           

                


cân tại F.  (1)
	


0,25

	
	
Xét đường tròn (O), ta có: ;

Mà           

                


cân tại F.   (2)
	0,25

	
	
Từ (1) và (2) 
Vậy tiếp tuyến tại M của đường tròn (O) đi qua trung điểm của đoạn thẳng  EK

	
0,25

	d)
0,5đ
	[image: ]



 và  đồng dạng  (3)



 và  đồng dạng  (4)

Từ (3) và (4) 
	













0,25

	
	

	0,25






[bookmark: _GoBack]Câu 5


	Nội dung
	Điểm

	

Đặt  ta được 




	








0,25

	


Ta có: 
(đpcm)
	



0,25



--------- HẾT---------






oleObject2.bin

oleObject49.bin

image46.wmf
0

x

³


oleObject50.bin

image47.wmf
2

20

xx

Û--=


oleObject51.bin

image48.wmf
1

1

x

=-


oleObject52.bin

image49.wmf
2

2

x

=


oleObject53.bin

image50.wmf
{

}

2

S

=


image3.wmf
(

)

2

1

114

1

6

7

7

7

A

=---

-


oleObject54.bin

image51.emf
F

K

E

M

I

D

C

B

A

O


image52.wmf
·

CME


oleObject55.bin

image53.wmf
Þ


oleObject56.bin

image54.wmf
·

=

0

90

CME


oleObject57.bin

image55.wmf
·

=

0

90

CIE


oleObject58.bin

oleObject3.bin

image56.wmf
·

»

·

»

»

»

11

; ; 

22

EBDsdADBMDsdBDsdADsdBD

===


oleObject59.bin

image57.wmf
·

·

EBDBMD

Þ=


oleObject60.bin

image58.wmf
µ

D


oleObject61.bin

image59.wmf
·

·

EBDBMD

=


oleObject62.bin

image60.wmf
2

.

DEDB

DEDMDB

DBDM

Þ=Þ=


oleObject63.bin

image4.wmf
2

():

=

Pyx


image61.wmf
·

·

¼

1

 

2

DMFDCMsdMD

æö

==

ç÷

èø


oleObject64.bin

image62.wmf
·

·

0

90

FMKDMF

+=


oleObject65.bin

image63.wmf
·

·

0

90

FKMDCM

+=


oleObject66.bin

image64.wmf
·

·

FMKFKM

Þ=


oleObject67.bin

image65.wmf
FMK

ÞD


oleObject68.bin

oleObject4.bin

image66.wmf
FMFK

Þ=


oleObject69.bin

image67.wmf
·

¼

1

= 

2

FMEsdMD


oleObject70.bin

image68.wmf
·

»

»

(

)

»

»

(

)

¼

111

= 

222

MEFsdMBsdADsdMBsdBDsdMD

+=+=


oleObject71.bin

image69.wmf
·

·

FMEFEM

Þ=


oleObject72.bin

image70.wmf
FME

ÞD


oleObject73.bin

image5.wmf
():321

dyxm

=-+


image71.wmf
FMFE

Þ=


oleObject74.bin

image72.wmf
FEFK

Þ=


oleObject75.bin

image73.wmf
IDE

D


oleObject76.bin

image74.wmf
MKE

D


oleObject77.bin

image75.wmf
..

IEDE

IEKEMEDE

MEKE

Þ=Þ=


oleObject78.bin

oleObject5.bin

image76.wmf
EMB

D


oleObject79.bin

image77.wmf
EAD

D


oleObject80.bin

image78.wmf
..

EMEB

EMEDEBEA

EAED

Þ=Þ=


oleObject81.bin

image79.wmf
..

EBEAIEKE

Þ=


oleObject82.bin

image80.wmf
EBIEEBIEEBIE

KEEAKEEBEAIEBKIA

Þ=Þ=Þ=

--


oleObject83.bin

image6.wmf
(

)

P


image81.wmf
111

; b; c

a

xyz

===


oleObject84.bin

image82.wmf
1

xyz

=


oleObject85.bin

oleObject86.bin

image83.wmf
222

3

2

3

2

9

111

2

xyzyzxzxy

yzzxxy

xyz

yzzxxy

xyz

yzzxxy

Û++³

+++

Û++³

+++

æöæö

æö

Û+++++³

ç÷ç÷

ç÷

+++

èø

èøèø


oleObject87.bin

image84.wmf
(

)

1119

2

xyz

yzzxxy

æö

Û++++³

ç÷

+++

èø


oleObject88.bin

image85.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

11199

2

xyzxyz

yzzxxyxyyzzx

æö

++++³++=

ç÷

++++++++

èø


oleObject6.bin

oleObject89.bin

oleObject7.bin

image7.wmf
(

)

d


oleObject8.bin

image8.wmf
12

,

xx


oleObject9.bin

image9.wmf
2

112

2

32

1

xx

x

x

+

=

+


oleObject10.bin

image10.wmf
2

3222

xxx

-+=-


oleObject11.bin

image11.wmf
2


oleObject12.bin

image12.wmf
BEIE

BKIA

=


oleObject13.bin

image13.wmf
,,

abc


oleObject14.bin

image14.wmf
1

abc

=


oleObject15.bin

image15.wmf
(

)

(

)

(

)

222

1113

2

abcbaccab

++³

+++


oleObject16.bin

image16.wmf
2(7)50

abc

++=+-+=


oleObject17.bin

image17.wmf
12

5

1; 

2

c

xx

a

===


oleObject18.bin

image18.wmf
253622

11211

xyyyy

xyxyxx

-=-==-=-

+=-+=--=-=

ìììì

ÛÛÛ

íííí

îîîî


oleObject19.bin

image19.wmf
(

)

(

)

2

1

114

1

61

7

6

1

7

7

7

4

7

1

6

7

7

A

A

=---

-

+

=---


oleObject20.bin

image20.wmf
11

7

22

77

2

7

A

A

=+-+-

=-


oleObject21.bin

image21.wmf
;

xy


oleObject22.bin

image22.wmf
()

P


oleObject23.bin

image23.wmf
()

d


oleObject24.bin

image24.wmf
22

3213210

xxmxxm

=-+Û-+-=


oleObject25.bin

image25.wmf
(

)

(

)

2

3421813

mm

D=---=-+


oleObject26.bin

oleObject27.bin

oleObject28.bin

image26.wmf
13

0

8

m

ÛD>Û<


oleObject29.bin

image27.wmf
12

12

3

.21

xx

xxm

+=

ì

í

=-

î


oleObject30.bin

image28.wmf
2

11

321

xxm

=-+


oleObject31.bin

image29.wmf
(

)

2

11212

2

132132211

32

xxxxmx

x

m

=Û+

+

-+-

+

+=


oleObject32.bin

image30.wmf
(

)

12

321421

xxmm

Û+-++-=


oleObject33.bin

image1.wmf
2

250

7

xx

+=

-


image31.wmf
(

)

3.3211

27

7

 

2

m

m

mtm

Û+-=

Û=-

-

Û=


oleObject34.bin

image32.wmf
7

2

m

-

=


oleObject35.bin

image33.wmf
(

)

5

x

>


oleObject36.bin

image34.wmf
5

x

-


oleObject37.bin

image35.wmf
1800

x


oleObject38.bin

oleObject1.bin

image36.wmf
2000

5

x

-


oleObject39.bin

image37.wmf
(

)

(

)

20001800

10200018005105

5

xxxx

xx

-=Û--=-

-


oleObject40.bin

image38.wmf
2

259000

xx

Û--=


oleObject41.bin

image39.wmf
(

)

2

254.1.(900)42250

D=---=>


oleObject42.bin

image40.wmf
1

254225

45 (tm)

2.1

x

+

==


oleObject43.bin

image2.wmf
25

1

xy

xy

-=

+=-

ì

í

î


image41.wmf
2

254225

 ; 20

2.1

x

-

==-


oleObject44.bin

oleObject45.bin

image42.wmf
2

x

³-


oleObject46.bin

image43.wmf
(

)

(

)

22

2232023320

xxxxxxx

Û+--+=Û--+-+=


oleObject47.bin

image44.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22320

2230

xxxxxx

xxxx

Û-++++-+=

Û-++++=


oleObject48.bin

image45.wmf
2 

xx

Û=+



S


?


 GIÁO D


?


C VÀ ĐÀO T


?


O  


        


  


K


?


 


THI 


TUY


?


N SINH


 


L


?


P 10 THPT 


 


 


T


?


NH BÀ R


?


A 


-


 


V


U


NG TÀU                          NĂM H


?


C 202


4


 


–


 


202


5


 


 


H


?


I Đ


?


NG B


?


 MÔN TOÁN                        


Đ


?


 thi môn:


 


TOÁN (Chung)


 


    


(Đ


?


 MINH H


?


A 


1


2


) 


 


                        


Th


?


i gian làm bài:


 


120 phút      


 


Câu 1 (2,5 đi


?


m).


 


a) 


Gi


?


i phương tr


ình 


2


250


7


xx


+=


-


    


 


b) 


Gi


?


i h


?


 


phương tr


ình  


25


1


xy


xy


-=


+=-


ì


í


î


 


c) Rút g


?


n bi


?


u th


?


c 


(


)


2


1


114


1


6


7


7


7


A


=---


-


 


Câu 2 (2,0 đi


?


m). 


Cho parabol 


2


():


=


Pyx


 


và đư


?


ng th


?


ng


():321


dyxm


=-+


.


 


 


      


a) V


?


 


parabol 


(


)


P


.


 


b) 


Tìm t


?


t c


?


 


các giá tr


?


 


c


?


a 


m


 


sao cho 


parabol


 


(


)


P


và 


đư


?


ng th


?


ng 


(


)


d


 


c


?


t nhau t


?


i 


hai nghi


?


m phân bi


?


t có hoành đ


?


 


12


,


xx


 


th


?


a mãn h


?


 


th


?


c: 


2


112


2


32


1


xx


x


x


+


=


+


 


Câu 3 (1,5 đi


?


m).


 


    


a) 


M


?


t đ


?


i 


s


?


n xu


?


t xây d


?


ng k


?


 ho


?


ch làm 


1800


 


s


?


n ph


?


m trong m


?


t th


?


i gian d


?


 


đ


?


nh. 


Khi b


?


t đ


?


u th


?


c hi


?


n s


?


n xu


?


t, do 


áp d


?


ng k


i


 thu


?


t m


?


i,


 


năng su


?


t 


tăng 


thęm 10 


s


?


n ph


?


m m


?


i ngŕy. Vě v


?


y đ


?


i đ


ã hoàn thành s


?


m hơn 5 ngày so v


?


i k


?


 ho


?


ch đ


?


 ra và 


còn v


ư


?


t m


?


c 200 s


?


n ph


?


m. Hãy tính th


?


i gian d


?


 đ


?


nh theo k


?


 ho


?


ch ban đ


?


u c


?


a đ


?


i.


 


    


b) Gi


?


i phương tr


ình: 


2


3222


xxx


-+=-


 


Câu 4 (3,5 đi


?


m). 


Cho đư


?


ng tròn 


(O; R),


 


dây cung 


AB < 2R


. K


?


 đư


?


ng kính 


CD


 


vuông góc v


?


i 


AB 


t


?


i đi


?


m 


I 


(


D 


thu


?


c cung nh


?


 


AB


). Trên cung nh


?


 


BC


 


l


?


y đi


?


m 


M


  


khác 


B


 


và 


C


, 


MD


 


c


?


t 


AB


 


t


?


i 


E


. 


 


a)


 


Ch


?


ng minh t


?


 giác 


EMCI


 


n


?


i ti


?


p.


 


b)


 


Ch


?


ng minh


 


DE.DM = DB


2


.


 


c)


 


Tia 


CM


 


c


?


t 


đư


?


ng th


?


ng 


AB


 


 


t


?


i đi


?


m 


K


. Ch


?


ng minh 


ti


?


p tuy


?


n t


?


i 


M


 


c


?


a đư


?


ng


 


tròn 


(O)


 


đi qua trung đi


?


m c


?


a đo


?


n th


?


ng  


EK


.


 


    


d) Ch


?


ng minh 


BEIE


BKIA


=


 


Câu


 


5 (0,5 đi


?


m).  


Cho 


,,


abc


 


là ba s


?


 


dương


 


th


?


a măn 


1


abc


=


 


. Ch


?


ng minh r


?


ng:


 


(


)


(


)


(


)


222


1113


2


abcbaccab


++³


+++


 


 


---------


 


H


?


T


---------


 


 


H


?


 


và tên h


?


c sinh: ....................................................S


?


 


báo 


danh:..................................


 


Ch


?


 


ký CBCTh 01:............................................................................................................


 


 


HƯ


?


NG D


?


N GI


?


I Đ


?


 


MINH H


?


A 0


2


 


 




S ?  GIÁO D ? C VÀ ĐÀO T ? O               K ?   THI  TUY ? N SINH   L ? P 10 THPT      T ? NH BÀ R ? A  -   V U NG TÀU                          NĂM H ? C 202 4   –   202 5     H ? I Đ ? NG B ?  MÔN TOÁN                         Đ ?  thi môn:   TOÁN (Chung)        (Đ ?  MINH H ? A  1 2 )                             Th ? i gian làm bài:   120 phút         Câu 1 (2,5 đi ? m).   a)  Gi ? i phương tr ình 

2

250

7

xx





       b)  Gi ? i h ?   phương tr ình  

25

1

xy

xy











  c) Rút g ? n bi ? u th ? c 

 

2

1

114

1

6

7

7

7

A





  Câu 2 (2,0 đi ? m).  Cho parabol 

2

():



Pyx

  và đư ? ng th ? ng

():321 dyxm



.            a) V ?   parabol 

 

P

.   b)  Tìm t ? t c ?   các giá tr ?   c ? a  m   sao cho  parabol  

 

P

và  đư ? ng th ? ng 

 

d

  c ? t nhau t ? i  hai nghi ? m phân bi ? t có hoành đ ?  

12

, xx

  th ? a mãn h ?   th ? c: 

2

112 2

32 1 xx x x

  

  Câu 3 (1,5 đi ? m).        a)  M ? t đ ? i  s ? n xu ? t xây d ? ng k ?  ho ? ch làm  1800   s ? n ph ? m trong m ? t th ? i gian d ?   đ ? nh.  Khi b ? t đ ? u th ? c hi ? n s ? n xu ? t, do  áp d ? ng k i  thu ? t m ? i,   năng su ? t  tăng  thêm 10  s ? n ph ? m m ? i ngày. Vì v ? y đ ? i đ ã hoàn thành s ? m hơn 5 ngày so v ? i k ?  ho ? ch đ ?  ra và  còn v ư ? t m ? c 200 s ? n ph ? m. Hãy tính th ? i gian d ?  đ ? nh theo k ?  ho ? ch ban đ ? u c ? a đ ? i.        b) Gi ? i phương tr ình: 

2
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  Câu 4 (3,5 đi ? m).  Cho đư ? ng tròn  (O; R),   dây cung  AB < 2R . K ?  đư ? ng kính  CD   vuông góc v ? i  AB  t ? i đi ? m  I  ( D  thu ? c cung nh ?   AB ). Trên cung nh ?   BC   l ? y đi ? m  M    khác  B   và  C ,  MD   c ? t  AB   t ? i  E .    a)   Ch ? ng minh t ?  giác  EMCI   n ? i ti ? p.   b)   Ch ? ng minh   DE.DM = DB

2

.   c)   Tia  CM   c ? t  đư ? ng th ? ng  AB     t ? i đi ? m  K . Ch ? ng minh  ti ? p tuy ? n t ? i  M   c ? a đư ? ng   tròn  (O)   đi qua trung đi ? m c ? a đo ? n th ? ng   EK .        d) Ch ? ng minh 
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  Câu   5 (0,5 đi ? m).   Cho 

,, abc

  là ba s ?   dương   th ? a mãn 

1 abc
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  . Ch ? ng minh r ? ng:  
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